
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC 

(ODA) VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

01 Quyết định chủ 

trương đầu tư 

các dự án đầu tư 

nhóm B, nhóm 

C sử dụng vốn 

ODA và vốn vay 

ưu đãi của các 

nhà tài trợ nước 

ngoài 

- Thời gian thẩm 

định báo cáo đề 

xuất chủ trương 

đầu tư, báo cáo 

nghiên cứu tiền 

khả thi chương 

trình, dự án kể từ 

ngày cơ quan chủ 

trì thẩm định 

nhận đủ thành 

phần hồ sơ hợp 

lệ: Không quá 30 

ngày. 

- Thời hạn Quyết 

định chủ trương 

đầu tư: Tùy thuộc 

vào kỳ họp Hội 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư (32 

Lê Thánh 

Tôn, 

phường 

Bến Nghé, 

quận 1) 

Không 

 

- Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật đầu tư 

công, Luật đầu tư theo 

phương thức đối tác công 

tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, 

Luật đấu thầu, Luật điện 

lực, Luật doanh nghiệp, 

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

và Luật thi hành án dân sự 

ngày 11/01/2022; 

- Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng vốn 

hỗ trợ phát triển chính thức 

1. Điều chỉnh trình tự thực 

hiện như sau: 

- Bước 1: Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố giao đơn vị trực 

thuộc tổ chức lập báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư. 

- Bước 2: Đơn vị được giao 

chuẩn bị hồ sơ đầy đủ đến nộp 

tại Bộ phận Một cửa Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

Thời gian tiếp nhận: Trong các 

ngày làm việc từ thứ hai đến thứ 

sáu (sáng từ 07 giờ 30 phút đến 

11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 

đến 17 giờ). 

- Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra thành phần hồ sơ 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đồng nhân dân 

Thành phố 

 

(ODA) và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ nước ngoài; 

- Nghị định số 20/2023/NĐ-

CP ngày 04/5/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 114/2021/NĐ-CP; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-

CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công; 

- Quyết định số 1395/QĐ-

BKHĐT ngày 10/8/2023 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

về công bố thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức 

(ODA) và viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính thức thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

+ Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ 

theo quy định, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư nhận hồ sơ và thực hiện 

giải quyết hồ sơ theo quy định. 

+ Trường hợp thành phần hồ sơ 

chưa đầy đủ theo quy định, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng 

dẫn đơn vị bổ sung hồ sơ. 

- Bước 4: Xem xét, giải quyết hồ 

sơ 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên 

quan xem xét hồ sơ và tham mưu 

Ủy ban nhân dân Thành phố có 

công văn kèm Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư gửi lấy ý kiến 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính và cơ quan có liên quan. 

- Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố chỉ đạo Đơn vị đã 

giao tại Bước 1 hoàn chỉnh báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

theo ý kiến thẩm định, ý kiến của 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính và các cơ quan liên quan. 

- Bước 6: Căn cứ ý kiến của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính và các cơ quan liên quan 

khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ 

chức thẩm định và có báo cáo kết 

quả thẩm định gửi đơn vị được 

giao tại Bước 1. 

- Bước 7: Đơn vị được giao tại 

Bước 1 hoàn chỉnh hồ sơ trình 

cấp có thẩm quyền quyết định 

chủ trương, gửi Sở Kế hoạch và 

Đầu tư để tổng hợp, tham mưu 

Ủy ban nhân dân Thành phố 

trình Hội đồng nhân dân Thành 

phố quyết định chủ trương đầu 

tư. 

2. Bổ sung thành phần hồ sơ: 

Văn bản góp ý của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ Tài chính và các 

cơ quan có liên quan.  
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

02 Quyết định phê 

duyệt văn kiện 

dự án hỗ trợ kỹ 

thuật, phi dự án 

(bao gồm dự án 

hỗ trợ kỹ thuật 

sử dụng vốn 

ODA, vốn vay 

ưu đãi để chuẩn 

bị dự án đầu tư) 

- Thời gian thẩm 

định văn kiện dự 

án/phi dự án kể từ 

ngày cơ quan chủ 

trì thẩm định 

nhận đủ thành 

phần hồ sơ hợp 

lệ: Không quá 20  

ngày. 

- Thời hạn phê 

duyệt: 

+ Trường hợp 

thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành 

phố: không quá 

10 ngày làm việc; 

+ Trường hợp 

thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Hội 

đồng nhân dân 

Thành phố: Tùy 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư (32 

Lê Thánh 

Tôn, 

phường 

Bến Nghé, 

quận 1) 

Không - Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật đầu tư 

công, Luật đầu tư theo 

phương thức đối tác công 

tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, 

Luật đấu thầu, Luật điện 

lực, Luật doanh nghiệp, 

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 

và Luật thi hành án dân sự 

ngày 11/01/2022; 

- Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng vốn 

hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ nước ngoài; 

- Nghị định số 20/2023/NĐ-

CP ngày 04/5/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

1. Về thời hạn phê duyệt:  

Các văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành và quyết định công bố 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ 

quy định về thời hạn thẩm định; 

không quy định về thời hạn phê 

duyệt cũng như tổng thời gian 

giải quyết cho thủ tục này. Do 

đó, để công khai, minh bạch và 

thực hiện thống nhất trên địa bàn 

Thành phố trong thời gian chờ 

sửa quy định liên quan, thời hạn 

phê duyệt như sau: 

+ Trường hợp thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố: Không quá 

10 ngày làm việc;  

+ Trường hợp thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Hội đồng nhân 

dân Thành phố: Tùy thuộc vào 

kỳ họp Hội đồng nhân dân 

Thành phố. 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thuộc vào kỳ họp 

Hội đồng nhân 

dân Thành phố 

 

số 114/2021/NĐ-CP; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-

CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công; 

- Quyết định số 1395/QĐ-

BKHĐT ngày 10/8/2023 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

về công bố thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức 

(ODA) và viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính thức thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Trình tự thực hiện như sau: 

2.1. Đối với dự án/phi dự án 

thuộc thẩm quyền quyết định 

phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố: 

- Bước 1: Chủ dự án phối hợp 

với nhà tài trợ nước ngoài lập 

văn kiện dự án/phi dự án đến nộp 

tại Bộ phận Một cửa Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra hồ sơ: 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy 

định, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

nhận hồ sơ và thực hiện giải 

quyết hồ sơ theo quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ hướng dẫn đơn vị bổ 

sung hồ sơ. 

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì, phối hợp với các Cơ 

quan liên quan xem xét hồ sơ và 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tham mưu Ủy ban nhân dân 

thành phố có công văn gửi lấy ý 

kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài chính và cơ quan có liên 

quan. kèm theo văn kiện dự 

án/phi dự án và các tài liệu liên 

quan khác (nếu có). 

- Bước 4: Trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ, các cơ quan được lấy ý 

kiến có văn bản góp ý về những 

nội dung của Văn kiện dự án, phi 

dự án và những vấn đề cần thiết 

có liên quan, trong đó lưu ý các 

nội dung: sự cần thiết và các mục 

tiêu, kết quả chủ yếu; nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn, cơ chế 

tài chính; điều kiện của nhà tài 

trợ nước ngoài (nếu có) và khả 

năng đáp ứng của phía Việt 

Nam. 

- Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì phối hợp với các đơn vị 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

liên quan thẩm định dự án/phi dự 

án  

- Bước 6: Căn cứ kết quả thẩm 

định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố quyết định phê duyệt 

Văn kiện dự án, phi dự án. 

2.2. Đối với dự án hỗ trợ kỹ 

thuật thuộc thẩm quyền quyết 

định phê duyệt của Hội đồng 

nhân dân Thành phố: 

- Bước 1: Chủ dự án phối hợp 

với nhà tài trợ nước ngoài lập 

văn kiện dự án/phi dự án đến nộp 

tại Bộ phận Một cửa Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. 

- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm 

tra hồ sơ: 

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy 

định, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

nhận hồ sơ và thực hiện giải 

quyết hồ sơ theo quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 

theo quy định, Sở Kế hoạch và 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Đầu tư sẽ hướng dẫn đơn vị bổ 

sung hồ sơ. 

- Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì, phối hợp với các Cơ 

quan liên quan xem xét hồ sơ và 

tham mưu Ủy ban nhân dân 

thành phố có công văn gửi lấy ý 

kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài chính và cơ quan có liên 

quan. kèm theo văn kiện dự 

án/phi dự án và các tài liệu liên 

quan khác (nếu có). 

- Bước 4: Trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ 

hợp lệ, các cơ quan được lấy ý 

kiến có văn bản góp ý về những 

nội dung của Văn kiện dự án, phi 

dự án và những vấn đề cần thiết 

có liên quan, trong đó lưu ý các 

nội dung: sự cần thiết và các mục 

tiêu, kết quả chủ yếu; nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn, cơ chế 

tài chính; điều kiện của nhà tài 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trợ nước ngoài (nếu có) và khả 

năng đáp ứng của phía Việt 

Nam. 

- Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì phối hợp với các đơn vị 

liên quan thẩm định dự án/phi dự 

án. 

- Bước 6: Căn cứ kết quả thẩm 

định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Ủy ban nhân dân Thành phố 

trình Hội đồng nhân dân Thành 

phố phê duyệt Văn kiện dự án. 
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B. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của nhiều cơ quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chuyên môn 

về xây dựng) 

TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

01 Quyết định đầu 

tư chương trình, 

dự án đầu tư sử 

dụng vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi 

thuộc thẩm 

quyền của người 

đứng đầu cơ 

quan chủ quản  

Thời gian quyết 

định đầu tư 

chương trình, dự 

án kể từ ngày 

cấp có thẩm 

quyền quyết 

định đầu tư nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

như sau: 

- Chương trình 

đầu tư công: 

Không quá 20 

ngày; 

- Dự án nhóm A: 

Không quá 15 

ngày; 

- Dự án nhóm B, 

C: Không quá 

10 ngày. 

- Đối với dự 

án không có 

cấu phần xây 

dựng: Sở Kế 

hoạch và Đầu 

tư. 

- Đối với dự 

án có cấu 

phần xây 

dựng: Cơ 

quan chuyên 

môn về xây 

dựng. 

Không  - Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật đầu tư 

công, Luật đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, 

Luật Đầu tư, Luật nhà ở, 

Luật đấu thầu, Luật điện lực, 

Luật doanh nghiệp, Luật 

thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 

thi hành án dân sự ngày 

11/01/2022; 

- Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 

16/12/2021 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng vốn 

hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ nước ngoài; 

- Nghị định số 20/2023/NĐ-

CP ngày 04/5/2023 của 

1. Điều chỉnh trình tự thực 

hiện như sau: 

 1.1. Đối với dự án không có 

cấu phần xây dựng: 

Bước 1: Căn cứ chủ trương 

đầu tư đã được cấp có thẩm 

quyền quyết định, Chủ đầu tư 

chuẩn bị hồ sơ đầy đủ đến 

nộp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả Sở Kế hoạch và 

Đầu tư.  

Thời gian tiếp nhận: Trong 

các ngày làm việc từ thứ hai 

đến thứ sáu (sáng từ 07 giờ 

30 phút đến 11 giờ 30 phút, 

chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra thành phần hồ sơ 

+ Nếu thành phần hồ sơ đầy 

đủ theo quy định, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-

CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 97/2018/NĐ-

CP ngày 30/6/2018 của 

Chính phủ về cho vay lại 

vốn vay ODA, vay ưu đãi 

nước ngoài của Chính phủ; 

- Nghị định số 79/2021/NĐ-

CP ngày 16/8/2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 

tháng 6 năm 2018 về cho 

vay lại vốn vay ODA, vay 

ưu đãi nước ngoài của Chính 

phủ; 

 

và thực hiện giải quyết hồ sơ 

theo quy định. 

+ Trường hợp thành phần hồ 

sơ chưa đầy đủ theo quy định, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ 

hướng dẫn đơn vị bổ sung hồ 

sơ. 

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì, phối hợp với các 

Cơ quan liên quan xem xét hồ 

sơ và thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đối với 

chương trình, dự án không có 

cấu phần xây dựng thuộc 

thẩm quyền thẩm định của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét, quyết 

định. 

Bước 4: Sau khi ban hành 

quyết định đầu tư chương 

trình, dự án, Ủy ban nhân dân 

Thành phố thông báo cho nhà 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-97-2018-nd-cp-cho-vay-lai-von-vay-oda-von-vay-uu-dai-nuoc-ngoai-369628.aspx
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyết định số 1395/QĐ-

BKHĐT ngày 10/8/2023 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) 

và viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

- Quyết định số 

19/2021/QĐ-UBND ngày 

18/6/2021 của  Ủy ban nhân 

dân Thành phố ban hành 

Quy định về nhiệm vụ, 

quyền hạn thực hiện các 

chương trình, dự án đầu tư 

công của Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Quyết định số 

22/2023/QĐ-UBND ngày 

tài trợ nước ngoài và chủ dự 

án về quyết định đầu tư 

chương trình, dự án, đồng 

thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Tài chính và các cơ 

quan có liên quan Quyết định 

đầu tư chương trình, dự án 

(bản chính hoặc bản sao có 

công chứng) kèm theo Báo 

cáo nghiên cứu khả thi 

chương trình, dự án đã được 

phê duyệt có đóng dấu giáp 

lai để giám sát và phối hợp 

thực hiện. 

1.2. Đối với dự án có cấu 

phần xây dựng: Thực hiện 

theo quy định của pháp luật về 

xây dựng và các quy định 

khác có liên quan đến quản lý 

và sử dụng vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi, trừ dự án quan trọng 

quốc gia 
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TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

19/5/2023 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của quy 

định về nhiệm vụ, quyền hạn 

thực hiện các chương trình, 

dự án đầu tư công của Thành 

phố Hồ Chí Minh ban hành 

kèm Quyết định số  Quyết 

định số 19/2021/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố. 
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